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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 05/5/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	2253
	Nguyễn Thị Thủy
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	2254
	Hoàng Viết Nhật Linh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	2257
	Đặng Mạnh Tiến
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	2258
	Trương Văn Hải
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	5
	2259
	Lê Văn Trọng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	6
	2260
	Trương Văn Thắng
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	7
	2262
	Nguyễn Thành Trung
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	8
	2264
	Hoàng Văn Hào
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	9
	2265
	Hoàng Thị Ngợi
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	2266
	Phan Thị Thu Trang
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	2268
	Lê Thị Kim Giang
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	12
	2269
	Nguyễn Thị Lựu
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	2272
	Cao Thanh Đức
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14
	2274
	Ngô Quang Hùng
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	2275
	Phạm Văn Nam
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	16
	2277
	Nguyễn Tuấn Anh
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	17
	2279
	Lê Văn Hùng
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18
	2280
	Nguyễn Văn Qúy
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	19
	2281
	Nguyễn Đức Tùng
	Quảng Thuận, Ba đồn, Quảng bình

	20
	2282
	Nguyễn Thị Kim Liên
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	21
	2283
	Nguyễn Thanh Hài
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	22
	2283
	Cao Lâm Sỷ
	Quảng Văn, Ba đồn, Quảng bình

	23
	2285
	Lê Anh Dũng
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	24
	2286
	Nguyễn Công
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	25
	2287
	Nguyễn Công
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	26
	2293
	Nguyễn Viết Bình
	Trường Xuân, Quảng Ninh, Quảng Bình

	27
	2294
	Nguyễn Hoàng Lâm
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	28
	2295
	Nguyễn Văn Hả i
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	29
	2296
	Nguyễn Thanh Hoàn
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	30
	2297
	Lê Văn Toàn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31
	2299
	Nguyễn Ngọc Hậu
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32
	2300
	Hoàng Phi Hùng
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	33
	2302
	Trần Thị Lý
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	34
	2303
	Lê Thị Hóa
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình


